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Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 190/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2016 

THÔNG Tư 
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản 

Căn cứ Luật phí và lệ phỉ ngày 25 tháng 11 năm 2015; 
Căn cứ Luật khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dân thi hành một sô điêu của Luật phỉ 
và lệ phí; 

Căn cứ Nghị định sổ 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 20 ỉ3 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức của 
Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, 
Bộ trưởìĩg Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chât, 
khoảng sản. 

Điều lẻ Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản. 

Điều 2. Tổ chức thu và ngưòi nộp phí 

1. Tổ chức, cá nhân khi đề nghị khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, 
khoáng sản từ Trung tâm Thông tin Lun trữ Địa chất trực thuộc Tống cục Địa 
chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường phải nộp phí 
theo quy định tại Thông tư này. 

2. Trung tâm Thông tin Lưu trừ Địa chất trực thuộc Tông cục Địa chât 
và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện thu phí 
theo quy định tại Thông tư này. 

Điều 3. Múc thu phí 

Mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản được thực 
hiện theo Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này. 



Điều 4ế Kê khai, thu, nộp phí của tổ chức thu 

1. Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí 
đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc 
nhà nước. 

2. Tổ chức thu phí thực hiện kê khai phí thu được theo tháng, quyết toán 
theo năm theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 19 Thông tư số 156/2013/TT-BTC 
ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dân thi hành 
một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bố sung một sô điều của Luật 
quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của 
Chính phủ. 

Điều 5. Quản lý và sử dụng phí 

1. Tổ chức thu phí được trích để lại 60% trên tổng số tiền phí thu được 
để trang trải chi phí cho hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí. số tiền phí được 
để lại được quản lý và sử dụng theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 
120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí. 

2. Tổ chức thu phí nộp số tiền phí còn lại (40%) vào ngân sách nhà nước 
theo chương, mục, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước. Thời điếm nộp 
phí thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 26 Thông tư số 156/2013/TT-
BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bố sung một số điều 
của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 
2013 của Chính phủ. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kế từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 
và thay thế Thông tư số 95/2012/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2012 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản. 

2. Các nội dung khác liên quan đến thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ 
thu, công khai chế độ thu phí không đề cập tại Thông tư này được thực hiện 
theo quy định tại Luật phí và lệ phí; Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 
tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật phí và lệ phí; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 
11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật quản lý thuế; Luật sửa đối, bố sung một số điều của Luật quản lý thuế và 
Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ; 
Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ 
thu tiên phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và các văn bản sửa đôi, bố sung 
hoặc thay thế (nếu có). 
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3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá 
nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./Ế^t. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Quốc hội; 
-Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- UBND các tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương; 
- Sở Tài chính, Cục Thuế thành phố Hà Nội; 
- Công báo; 
- Website chính phủ; 
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, CST (CSTS).^ 

_ JJÕTRƯỞNG 
r „ THủ VuƯỞNG 

ỉ £'ặ Á 

Tu Thị Mai 
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BIỂU MỨC PHÍ KHAI THÁC VÀ sử DỤNG 
TÀI LIỆU ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN 

(kèm theo Thông tư sổ 190/2016/TT-BTC ngày 08 thảng 11 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

I. Tham khảo tài liệu 

Số TT Loại tài liệu Đon vị tính Mức thu phí (đồng) 

1 Thư mục báo cáo Lần 6.000 

2 Thuyết minh, phụ lục báo cáo Quyển 9.000 

3 Bản vẽ báo cáo Bản vẽ 8.500 

II. Khai thác và sử dụng tài liệu 

Số 
TT 

Loại tài liệu Đơn 
vị tính 

Mức thu (đồng) 

Số 
TT 

Loại tài liệu Đơn 
vị tính 

Tài liêu ( ạng giây Ti ai liệu dạng số Số 
TT 

Loại tài liệu Đơn 
vị tính 

Photo In 
Dạng 
word, 
excel 

Dạng 
rastor 

Dạng 
vector 

A Báo cáo điều tra, tìm kiếm, đánh giá, thăm dò khoáng sản 

I Thuyết minh 

1 Văn bản thẩm định, phê duyệt báo cáo Trang A4 7.000 7.500 7.500 7.000 

2 
Mở đầu, đặc điểm địa lý tự nhiên kinh 
tế, nhân vãn Trang A4 2.000 2.500 2.500 2.000 

3 Lịch sử nghiên cứu địa chất Trang A4 2.000 2.500 2.500 2.000 

4 
Các phương pháp và công tác điều tra, 
đánh giá khoảng sàn 

Trang A4 7.000 7.500 7.500 7.000 

5 Đặc điểm địa chất vùng Trang A4 7.000 7.500 7.500 7.000 

6 Đặc điểm khoáng sản Trang A4 22.500 23.000 23.500 23.000 

7 
Đặc điểm địa chất thuỷ văn - địa chất 
công trình 

Trang A4 7.000 7.500 7.500 7.000 

8 Tính tài nguyên dự báo trữ lượng 
khoáng sản 

Trang A4 22.500 23.000 23.500 23.000 

9 Bảo vệ môi trường và tài nguyên 
khoáng sản Trang A4 2.000 2.500 2.500 2.000 

10 Báo cáo kinh tế Trang A4 2.000 2.500 2.500 2.000 

11 Các nội dung khác Trang A4 2.000 2.500 2.500 2.000 

II Phụ lục 

1 Kết quả phân tích mẫu các loại Trang A4 7.000 7.500 7.500 7.000 

2 Tính trữ lượng - tài nguyên Trang A4 22.500 23.000 23.500 23.000 
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